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	TỈNH ỦY KON TUM
*

Số 427-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 2019



BÁO CÁO
tình hình thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng

dân cư thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

-----
Thực hiện Công văn số 03/BCĐTW, ngày 13-5-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản "về đề nghị báo cáo đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động của mô hình tự quản", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỰ QUẢN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
1. Khái quát tình hình đặc điểm của địa phương
Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991 (tách ra từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum); phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km); diện tích tự nhiên là 9.680,49 km2, chiếm khoảng 17,6% diện tích khu vực Tây Nguyên; có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn
; dân số hơn 533.000 người, với 30 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 53%, gồm 07 DTTS tại chỗ
; có 04 tôn giáo có đông tín đồ gồm: Công giáo, Phật giáo, Cao đài và Tin lành với 208.313 tín đồ, chiếm khoảng 42% dân số của tỉnh (trong đó có khoảng 151.856 tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số).
2. Tình hình các tổ chức, mô hình tự quản trên địa bàn tỉnh

2.1. Tình hình hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội ở thôn, tổ dân phố
Toàn tỉnh có 874 Ban công tác Mặt trận, 1.667 chi đoàn thanh niên với 33.349 đoàn viên/98.091 thanh niên (chiếm 33,9%), 879 chi hội phụ nữ với 74.850 hội viên/97.829 phụ nữ (chiếm 76,5%), 836 chi hội nông dân với 63.371 hội viên/86.809 nông dân (chiếm 73%), 898 chi hội cựu chiến binh với 17.100 hội viên/19.858 cựu chiến binh, cựu quân nhân (chiếm 86,11%) hoạt động tại cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và sự hướng dẫn, kiểm tra của Mặt trận và đoàn, hội cấp trên. Các Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp định kỳ hằng tháng và họp đột xuất khi cần thiết, có nhiệm kỳ theo điều lệ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. 
Từ năm 2014 đến năm 2018, các cấp đoàn, hội đã kết nạp được 60.870 hội viên. Trong đó có 26.099 đoàn viên thanh niên; 17.420 hội viên phụ nữ, 15.028 hội viên nông dân
; 2.323 hội viên cựu chiến binh. Qua nhận xét, đánh giá hằng năm, có khoảng 96% Ban công tác Mặt trận, 93% đến 96% chi đoàn thanh niên, 66,4% đến 74,28% chi hội phụ nữ, 85,62 đến 87,78% chi hội nông dân đạt loại khá trở lên và 85% chi hội cựu chiến binh đạt trong sạch, vững mạnh.

2.2. Tình hình hoạt động của các tổ, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố: Toàn tỉnh có 90 tổ, mô hình tự quản của Nhân dân ở khu dân cư. Trong đó, một số mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã  hội, đảm bảo an ninh, trật tự, gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp ở địa phương như: “Tiếng kẻng làng tôi” trên địa bàn huyện Ngọc Hồi; “Sổ an ninh”, “Tổ cộng đồng tự quản ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Đăk Hà; “Chào cờ, hát quốc ca sáng thứ hai hàng tuần tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn thành phố Kon Tum; “Tổ tự quản an ninh”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, "Mô hình tự quản về bảo vệ môi trường" tại các huyện, thành phố...
Để nhân rộng, phát huy vai trò của các mô hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (làng), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản đang được triển khai thực hiện ở cộng đồng dân cư thôn (làng), tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, kế thừa, phát huy mô hình “Tổ cộng đồng tự quản ở cụm dân cư” trên địa bàn huyện Đăk Hà để xây dựng và thực hiện mô hình "Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng" ở cụm dân cư theo hướng tập trung về một đầu mối, tránh chồng chéo, trùng lặp. 
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, MÔ HÌNH TỰ QUẢN

1. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố:

1.1. Ưu điểm
Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp trên, Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư đã đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn, hội; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng, hợp pháp đến cấp ủy, chính quyền các cấp để giải quyết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, giải quyết những mâu thuẫn, xích mích nảy sinh trong nội bộ nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ; bảo vệ môi trường, hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động
; tổ chức các hoạt động phong trào của đoàn, hội; kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, hàng, giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn… Từ đó, đã tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

1.2. Hạn chế, khó khăn
- Công tác phối hợp giữa Ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội ở một số nơi chưa thường xuyên, thống nhất; vẫn còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động giữa các tổ chức, nhất là việc vận động quyên góp các loại quỹ, kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, đối tượng chính sách...

- Một số Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với chi ủy, đoàn, hội cấp trên.

- Một số tổ chức chưa phát huy vai trò trong vận động Nhân dân tham gia giám sát, thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở; khả năng tự quản ở cộng đồng dân cư còn hạn chế.

- Chất lượng sinh hoạt, hội họp của chi đoàn, chi hội ở một số nơi thấp, nội dung đơn điệu, phương thức hoạt động chậm được đổi mới. Việc tổ chức các cuộc họp của thôn, tổ dân phố ở một số nơi gặp khó khăn, nhất là khu vực thành thị; tỷ lệ đại diện hộ dân tham gia các cuộc họp chưa đạt yêu cầu.

1.3. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn
- Một bộ phận cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách chưa dành nhiều thời gian bám, nắm địa bàn khu dân cư, hoàn cảnh của từng hộ gia đình, chưa trực tiếp hướng dẫn việc triển khai các phong trào, hoạt động cho Ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư.
- Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố không đồng đều; việc cập nhật chủ trương, kiến thức mới có lúc, có nơi chưa kịp thời; chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ trên chưa thỏa đáng.

2. Hoạt động của các mô hình tự quản, phong trào tự quản ở khu dân cư

2.1. Ưu điểm
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên luôn phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh đã chú trọng hướng dẫn các địa phương, cơ sở, khu dân cư đăng ký xây dựng các mô hình điểm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Các mô hình tự quản đã đem lại hiệu quả tích cực trong xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
2.2. Hạn chế
Một số mô hình có sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động của các mô hình chưa thường xuyên; việc triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả còn khó khăn. Cách thức triển khai thực hiện một số mô hình còn máy móc, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư.
2.3. Nguyên nhân
- Một số địa phương có quá nhiều mô hình hoạt động trên cùng một địa bàn khu dân cư, cùng đối tượng, do nhiều tổ chức hướng dẫn, quản lý, mỗi mô hình phải hình thành một “Tổ tự quản”, “Tổ nòng cốt” nhưng chưa có sự phối hợp đồng bộ nên chồng chéo, trùng lắp về nội dung, nhân sự tham gia.
- Nguồn lực hỗ trợ của tổ chức cấp trên và nguồn lực huy động của cộng đồng để xây dựng mô hình điểm chức chưa thống nhất; chưa có nguồn kinh phí để hỗ trợ việc nhân rộng mô hình.

3. Bài học kinh nghiệm

- Phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự chủ động vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, Ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư đối với hoạt động của các mô hình tự quản.
- Việc xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản phải được sự thống nhất, đồng thuận của người dân, có tính khả thi cao, và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên cơ sở điều kiện thực tế của từng cộng đồng dân cư; đồng thời, xác định rõ mục tiêu, nội dung, lộ trình hoạt động của các mô hình tự quản gắn với thí điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

- Quan tâm phát hiện những ý tưởng sáng tạo, cách làm hay của người dân và cộng đồng dân cư để hình thành, xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình tự quản.

- Mọi mô hình tự quản phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự quyết, tự chịu trách nhiệm, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo quy chế, thiết thực và bền vững, đem lại lợi ích cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư và hộ gia đình. 
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 944-KL/TU, ngày 08-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn (làng), tổ dân phố và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương đối với nội dung trên, trong đó:
- Xây dựng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” ở cụm dân cư trên cơ sở kế thừa, phát huy mô hình “Tổ cộng đồng tự quản ở cụm dân cư” trên địa bàn huyện Đăk Hà. Đồng thời, rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản đang được triển khai thực hiện ở cộng đồng dân cư thôn (làng), tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, hướng dẫn xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình theo hướng tập trung về một đầu mối do tổ chức tự quản hoặc "Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng" thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp.
- Rà soát, củng cố, kiện toàn ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội ở cộng đồng dân cư thôn (làng), tổ dân phố, đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả, gắn với thực hiện Đề án sáp nhập thôn (làng), tổ dân phố theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV, ngày 29-12-2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09-02-2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Xây dựng và triển khai Đề án thực hiện thí điểm mô hình chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp xã.
	Nơi nhận:
- BCĐ TW xây dựng Đề án mô hình tự quản,
- Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,                                                                             
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.     
	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Y Mửi


� Trong đó có 13 xã biên giới, 25 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 28 xã thuộc khu vực II; 49 xã thuộc khu vực III (54 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 66 thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực I và II thuộc diện đầu tư Chương trình 135; có 3 huyện thuộc danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 là: Kon Plông, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai.


� Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre.


� Trong đó, đã đưa 8.689 hội viên nông dân ra khỏi hội.


� Trong đó, các đoàn thể chính trị-xã hội đã triển khai nhiều phong trào bổ ích, thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, xây dựng “Mái ấm công đoàn” của công đoàn; “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp” của đoàn thanh niên; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau vượt khó, xóa đói giảm nghèo” của hội nông dân; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ”, “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang” của hội liên hiệp phụ nữ; “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh”, “Hội viên cựu chiến binh gương mẫu, gia đình cựu chiến binh văn hóa” của hội cựu chiến binh...





